
 

 

DANH MỤC 02 
Nghị quyết là văn bản cá biệt đăng ký ban hành trong năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 17/BC-STP ngày 22/01/2021 của Sở Tư pháp) 

 

ST
T Tên gọi 

Căn cứ ban 
hành 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Sự cần thiết ban 
hành 

Mục đích, 
quan điểm 
xây dựng 

Đối tượng, 
phạm vi 

Nội dung 
Nguồn 

lực thực 
hiện 

Thời gian 
trình 

1 Nghị quyết 
thông qua Danh 
mục bổ sung 
các dự án cần 
thu hồi đất, 
chuyển mục 
đích sử dụng đất 
để phát triển 
kinh tế, xã hội 
vì lợi ích quốc 
gia, công cộng 
trên địa bàn tỉnh 
Đăk Nông năm 
2021 

Điểm b Khoản 1 
Điều 58; Khoản 
3 Điều 62 Luật 
Đất đai năm 
2013 
*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 
 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi 
trường 

Ngày 11/12/2020, 
HĐND tỉnh đã 
ban hành Nghị 
quyết số 119/NQ-
HĐND về việc 
thông qua Danh 
mục các dự án cần 
thu hồi đất, 
chuyển mục đích 
sử dụng đất để 
phát triển kinh tế, 
xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công 
cộng trên địa bàn 
tỉnh Đăk Nông 
năm 2021. Tuy 
nhiên đến nay, 
UBND các huyện, 
thành phố Gia 
Nghĩa đề nghị bổ 
sung một số công 
trình, dự án dự án 
cần thu hồi đất, 
chuyển mục đích 
sử dụng đất đã có 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 
theo quy định 

Các dự án, 
công trình 
theo Khoản 
3 Điều 62 
Luật Đất 
đai năm 
2013, Điểm 
b Khoản 1 
Điều 58 
Luật Đất 
đai năm 
2013 

Thông qua Danh 
mục bổ sung các 
dự án cần thu hồi 
đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất 
để phát triển kinh 
tế, xã hội vì lợi 
ích quốc gia, 
công cộng trên 
địa bàn tỉnh 
Đăk Nông năm 
2021 

Ngân 
sách nhà 
nước, 
vốn vay, 
vốn 
ngoài 
ngân 
sách và 
nguồn 
hợp pháp 
khác 

Kỳ họp 
tổng kết 
hoạt động 
nhiệm kỳ 
2016-2021 
(tháng 
03/2021) 
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kế hoạch bố trí 
vốn trong năm 
2021 

2 Nghị quyết về 
phê duyệt chủ 
trương đầu tư 
các dự án sử 
dụng ngân sách 
nhà nước, dự 
kiến khởi công 
mới giai đoạn 
2021-2025 

- Khoản 1, Điều 
62, Luật Đầu tư 
công năm 2019 
quy định “Trước 
ngày 05/12 năm 
thứ năm của kế 
hoạch đầu tư 
công trung hạn 
giai đoạn trước, 
UBND trình 
HĐND cùng cấp 
cho ý kiến về… 
kế hoạch đầu tư 
công năm đầu 
tiên của giai 
đoạn sau (kế 
hoạch đầu tư 
công năm 
2021)...”. 
- Khoản 8, Điều 
17, Luật Đầu tư 
công 2019. 
*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Là căn cứ để đầu 
tư các dự án sử 
dụng ngân sách 
nhà nước, dự kiến 
khởi công mới 
giai đoạn 2021-
2025 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 
theo quy định 

Các Sở, 
ban, ngành, 
các huyện, 
thành phố, 
đơn vị sử 
dụng vốn 
đầu tư công 
nguồn Ngân 
sách nhà 
nước năm 
2021 

Phê duyệt chủ 
trương đầu tư các 
dự án sử dụng 
ngân sách nhà 
nước, dự kiến 
khởi công mới 
giai đoạn 2021-
2025 

Ngân 
sách nhà 
nước 

Kỳ họp 
tháng 07 
năm 2021 

3 Nghị quyết điều 
chỉnh Kế hoạch 

Luật Đầu tư 
công năm 2019 

Sở Kế 
hoạch và 

Phù hợp với tình 
hình triển khai 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 

Các Sở, 
ban, ngành, 

Điều chỉnh Kế 
hoạch đầu tư 

Ngân 
sách nhà 

Kỳ họp 
tháng 07 
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đầu tư công năm 
2021 

*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 
 

Đầu tư trên thực tế thẩm quyền 
theo quy định 

các huyện, 
thành phố, 
đơn vị sử 
dụng vốn 
đầu tư công 
nguồn Ngân 
sách nhà 
nước năm 
2021 

công năm 2021 nước năm 2021 

4 Nghị quyết Kế 
hoạch đầu tư 

công trung hạn 
giai đoạn 2021-

2025 

Điều 55 Luật 
Đầu tư công năm 
2019 
*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 
 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Là căn cứ để thực 
hiện Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-

2025 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Các Sở, 
ban, ngành, 
các huyện, 
thành phố, 
đơn vị sử 
dụng vốn 
đầu tư công 
nguồn Ngân 
sách nhà 
nước năm 
2021 

Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 
giai đoạn 2021-

2025 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 07 
năm 2021 

5 Nghị quyết Kế 
hoạch đầu tư 

công năm 2022 

Luật Đầu tư 
công năm 2019 
*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 

 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Là căn cứ để thực 
hiện Kế hoạch đầu 
tư công năm 2022 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Các Sở, 
ban, ngành, 
các huyện, 
thành phố, 
đơn vị sử 
dụng vốn 
đầu tư công 
nguồn Ngân 
sách nhà 
nước năm 
2021 

Kế hoạch đầu tư 
công năm 2022 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2021 
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6 Nghị quyết 
thông qua Kế 
hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội 
năm 2022 

Luật Tổ chức 
chính quyền địa 
phương 
*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Là căn cứ để thực 
hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế-
xã hội năm 2022 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 
theo quy định 

Cơ quan, tổ 
chức, cá 
nhân có liên 
quan 

Kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã 
hội năm 2022 

Ngân 
sách nhà 
nước  

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2021 

7 Nghị quyết về 
dự toán thu 
ngân sách nhà 
nước trên địa 
bàn; thu, chi 
ngân sách địa 
phương và phân 
bổ ngân sách 
tỉnh năm 2022 

Khoản 1 và 2, 
Điều 30 Luật 
NSNN năm 
2015 

*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 

Sở Tài 
chính 

Bố trí ngân sách 
để thực hiện các 
nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 
theo quy định 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa ban 
tỉnh 

Quyết định về dự 
toán thu ngân 
sách nhà nước 
trên địa bàn; thu, 
chi ngân sách địa 
phương và phân 
bổ ngân sách tỉnh 
năm 2022 

Ngân 
sách nhà 
nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2021 

8 Nghị quyết về 
phê chuẩn quyết 
toán thu ngân 
sách nhà nước 
trên địa bàn; 
quyết toán thu, 
chi ngân sách 
địa phương năm 
2020 

Khoản 3, Điều 
30 Luật NSNN 
năm 2015 

*Ý kiến của Sở 
Tư pháp: Nội 
dung đề xuất 
phù hợp với quy 
định pháp luật. 

Sở Tài 
chính 

Ngân sách nhà 
nước được quản lý 
thống nhất, tập 
trung dân chủ, tiết 
kiệm công khai, 
minh bạch 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 
theo quy định 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa ban 
tỉnh 

Quyết định phê 
chuẩn quyết toán 
ngân sách địa 
phương năm 
2020 

Ngân 
sách nhà 
nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2021 
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